MÔN: Công Nghệ                           KHỐI: 7

TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

ÔN TẬP 

Bài 31. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
1. Giống vật nuôi
a. Khái niệm

Là những vật nuôi có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, tính di truyền ổn định và đạt một số lượng cá thể nhất định.

b. Phân loại giống vật nuôi

- Theo địa lý

- Theo hình thái, ngoại hình

- Theo mức độ hoàn thiện của giống

- Theo hướng sản xuất

c. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi

- Phải có cùng nguồn gốc (cùng giống) 

- Ngoại hình, năng suất giống nhau

- Có tính di truyền ổn định

- Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

2. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi

Giống vật nuôi quyết định đến năng suất và chất lượng vật nuôi, cần chọn giống vật nuôi phù hợp.

II. ÔN TẬP

1. Giống vật nuôi là gì? Kể tên một số giống vật nuôi khác mà em biết?

-Là những vật nuôi có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, tính di truyền ổn định và đạt một số lượng cá thể nhất định.

     -  Một số giống vật nuôi như bò vàng, lợn móng cái, bò sữa Hà Lan,…

2. Em có nhận xét gì về các giống vật nuôi?

Chúng có cùng nguồn gốc (cùng giống), cùng ngoại hình, thể chất, năng suất, con non giống nhau và giống bố mẹ.

3.ví dụ: Năng suất trứng của gà Lơgo 250 ( 270 quả/năm/con; gà ri 70 ( 90 quả/năm/con.

Năng suất sữa: Bò Hà Lan 5.500 ( 6.000 kg/chu kỳ ngày tiết sữa/con; Bò sin 1.400 ( 2.100 kg/chu kỳ ngày tiết sữa/con. Mặc dù các giống gà có cùng chế độ chăm sóc, các giống bò cũng có cùng điều kiện nuôi dưỡng. Em có nhận xét gì về năng suất trên?

- Trong cùng chế độ chăm sóc các giống khác nhau có năng suất khác nhau.

Bài 32. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT  DỤC CỦA VẬT NUÔI

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi
- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước của các bộ phận cơ thể

Ví dụ con gà 1 tháng tuổi cân nặng tăng lên 10g

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.
Ví dụ. Gà trống biết gáy

2. Đặc điểm sự sinh trưởng phát dục của vật nuôi 

- Không đồng đều

- Theo giai đoạn 

- Theo chu kì

3. Các yếu tố tác động đến sự  sinh trưởng và phát triển của vật nuôi

- Yếu tố di truyền (bên trong)

- Yếu tố ngoại cảnh (bên ngoài): Thức ăn, chuồng trại, chăm sóc, khí hậu

- Con người có thể điều khiển sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi theo ý muốn.
II. ÔN TẬP
Câu 1. Đánh dấu (x) để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục:

	Những biến đổi của cơ thể vật nuôi
	Sự sinh trưởng
	Sự phát dục

	- Xương ống chân của bê dài thêm 5cm
	x
	

	- Thể trạng lợn con từ 5 kg tăng lên 8 kg
	x
	

	- Gà trống biết gáy
	
	x

	- Gà mái bắt đầu đẻ trứng
	
	x

	- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa
	x
	


Câu 2.Đọc phần 2 của bài 32 ,các ví dụ sau đây minh họa cho đặc điểm nào?

a/Sự tăng cân của ngan theo tuổi.

b/Chu kỳ động dục của lợn 21 ngày,của ngựa là 23 ngày.

c/Qúa trình sống của lợn trải qua các giai đoạn:

Bào thai->Lợn sơ sinh->Lợn nhỡ->Lợn trưởng thành.
a: sinh trưởng và phát dục Không đồng đều

b: Theo chu kỳ

c: Theo giai đoạn
BÀI 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Khái niệm về chọn giống: Là căn cứ vào mục đích chăn nuôi chọn vật nuôi đực và vật nuôi cái giữ lại làm giống

2. Một số phương pháp chọn lọc: có 2 phương pháp

- Chọn lọc hàng loạt: dựa vào tiêu chuẩn định trước và sức sản xuất của từng loại vật nuôi chọn những cá thể tốt nhất giữ lại làm giống

- Kiểm tra năng suất: các vật nuôi được nuôi trong cùng 1 điều kiện tiêu chuẩn cùng thời gian kết quả đạt được đem so sánh với điều kiện định trước chọn ra cá thể tốt nhất giữ lại làm giống

3. Quản lý giống vật nuôi(sgk)
II. ÔN TẬP
Câu 1. Nghiên cứu SGK cho biết,muốn chọn gà tốt thì chọn như thế nào?

-Chọn gà trống và gà mái chóng lớn, đẻ nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khéo.

Câu 2. Chọn giống vật nuôi là gì?

-Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi.

Câu 3. Ghép các mục a, b, c, d, e với các mục 1, 2, 3, 4, 5 cho phù hợp.

a. Khối lượng    1. Mông nở, đùi to, khấu

                          đùi lớn

b. Đầu và cổ      2. Lưng dài, bụng gọn, 

                          vú đều, có 10 ( 12 vú

c. Thân trước     3. Vai bằng phẳng, nở 

                           nang, khoảng cách 2 

                           chân trước rộng.

d. Thân giữa       4. Mặt thanh, mắt sáng, 

                           mõm bẹ

e. Thân sau         5. 10 kg

Trả lời : a-5; b-4; c-3; d-2; e-1.

Câu 3.Hãy so sánh ưu nhược điểm của 2 phương pháp trên?
Chọn lọc hàng loạt dễ làm, đơn giản hiệu quả chọn lọc thấp. Kiểm tra năng suất độ chính xác cao nhưng khó thực hiện hơn chọn lọc hàng loạt.
Bài 34. Nhân giống vật nuôi

I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Chọn phối 
a. Chọn phối là gì?

là chọn con cái ghép đôi với con đực theo mục đích chăn nuôi

b. Các phương pháp chọn phối: có 2 phương pháp

· Chọn phối cùng giống : chọn ghép đôi con đực và con cái trong cùng 1 giống

Ví dụ: gà Lơgo    x   gà Lơgo

· Chọn phối khác giống: chọn ghép đôi con đực và con cái giữa các giống khác nhau

Ví dụ: Lợn Ỉ     X     Lợn Móng cái

1. Nhân giống thuần chủng
Nhân giống thuần chủng là hình thức chọn phối cùng giống.

Kết quả: Làm tăng số lượng cá thể, hoàn thiện các đặc tính tốt của giống.

Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải có mục đích rõ ràng, chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống. Nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn vật nuôi.

II. ÔN TẬP
Câu 1. Muốn đàn vật nuôi có những đặc điểm tốt của giống thì vật nuôi bố mẹ phải thế nào?

Câu 2. Làm thế nào để phát hiện con giống tốt?
Câu 3.Vậy chọn phối là gì? Cho ví dụ?

Câu 4. Có mấy phương pháp chọn phối?

Câu 5. Nhân giống thuần chủng là gì? Mục đích của nhân giống thuần chủng là gì?

Câu 6. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?                                     





-----------&---------------

Bài 35. Thực hành: Nhận biết và chọn lọc 1 số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều 
I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

- Ảnh hoặc tranh vẽ, mô hình, vật nhồi hoặc vật nuôi thật các giống gà Ri, gà Lơ go, gà Đông Cảo, gà Hồ, gà Ta vang, gà Tàu vàng,…

- Thước đo.
II. Quy trình thực hành:

- Bước 1: Nhận xét ngoại hình.

 + Hình dạng toàn thân:

( Loại hình sản xuất trứng.

( Loại hình sản xuất thịt.

+ Màu sắc lông, da:

 + Các đặc điểm nổi bật như: mào, tích, tai, chân…

- Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái:

 + Đo khoảng cách giữa hai xương háng.

 + Đo khoảng cách giữa xương lưỡi hái và xương háng của gà mái.

BÀI 36: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN (HEO)

QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU

I. Vật liệu va dụng cụ cần thiết:

- Ảnh hoặc tranh vẽ, mơ hình, vật nhồi hoặc vật nuơi thật một số giống lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn Lanđơrat, lợn Đại Bạch, lợn Ba xuyên, Lợn Thuộc Nhiêu.

- Thước dây.

II. Quy trình thực hành:

- Bước 1: Quan sát đặc điểm ngoại hình:

+ Hình dạng chung:

( Hình dạng.

( Đặc điểm: mõm, đầu, lưng, chân…

+ Màu sắc lông, da:

- Bước 2: đo một số chiều đo:

 + Dài thân: Tư điểm giữa đường nối hai gốc tai đến gốc đuôi.

 + Đo vòng ngực: Đo chu vi lồng ngực sau bả vai.
BÀI 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI

I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi:

a. Thức ăn vật nuôi:

- Là những loại thức ăn mà vật nuôi có thể ăn được và phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa của vật nuôi

b. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi:

- Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ: thực vật, động vật và từ chất khoáng.

2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi:

 - Trong thức ăn vật nuôi có nước và chất khô. Phần chất khô của thức ăn có: protein, lipit, gluxit,chất khoáng, vitamin.

- Tùy loại thức ăn mà thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau.

II. ÔN TẬP
Câu 1. Hãy kể tên các loại thức ăn của trâu, bò, lợn, gà?

-Trâu ăn cỏ, rơm; lợn ăn cám, bã, thức ăn hỗn hợp; gà ăn ngô, lúa, côn trùng.

Câu 2. Tại sao trâu bò không ăn thịt, cá như lợn, lợn lại không ăn được rơm khô như trâu bò?

-Vì không phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa của trâu,bò.Trâu bò tiêu hoá được thức ăn xơ nhờ hệ Vi sinh vật trong dạ cỏ trâu bò.

Câu 3. Thức ăn vật nuôi có mấy thành phần? Trong chất khô của thức ăn có các thành phần nào?

Câu 4. Cho biết những loại thức ăn nào có chứa nhiều nước, protein, lipit, gluxit, khoáng, vitamin?

Những loại thức ăn có chứa nhiều:

+ Nước: rau muống, khoai lang củ.

+ Protein: Bột cá.

+ Lipit: ngô, bột cá.

+ Gluxit: rơm lúa và ngô hạt.

+ Khoáng, vitamin: bột cá, rơm lúa.

 BÀI 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI

I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?

Các thành phần dinh dưỡng sau khi tiêu hoá biến đổi thành các dạng:

+ Protein (  Axít amin.

+ Lipit (  Glyxerin và axit béo.

+ Gluxit (  Đường đơn.

+ Muối khoáng ( Ion khoáng.

+ Nước và các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
2. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi:

- Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

- Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa, lông, sừng móng.. 

II. ÔN TẬP
Câu 1. Từng thành phần dinh dưỡng của thức ăn sau khi tiêu hóa được cơ thể hấp thụ ở dạng nào?

Các thành phần dinh dưỡng sau khi tiêu hoá biến đổi thành các dạng:

+ Nước ( Nước. Protêin ( Axít amin.

+ Lipit ( Glyxerin và axit béo. 

+ Gluxit ( Đường đơn. 

+ Muối khoáng ( Ion khoáng.

+ Vitamin ( Vitamin

Câu 2. Loại thành phần dinh dưỡng của thức ăn nào sau khi tiêu hóa không biến đổi? Vì sao?

-Nước và vitamin. Vì được cơ thể hấp thu thẳng qua vách ruột vào máu.

Câu 3. Tại sao khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi các thành phần dinh dưỡng của thức ăn lại biến đổi?

-Vì nếu không biến đổi thì cơ thể vật nuôi sẽ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng đó.

Câu 4.  Khi cơ thể vật nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần thức ăn nào? Vì sao?

-Cần ăn thức ăn chứa nhiều lípit. Vì khi lipit vào cơ thể sẽ biến đổi thành glyxerin và axit béo.

Câu 5. Hãy cho một số ví dụ về thức ăn mà khi cơ thể hấp thu sẽ biến đổi thành đường đơn.

       Ví dụ như: ngô, gạo, sắn có chứa nhiều gluxit.

Câu 6. Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể được sử dụng để làm gì?

-Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể đựơc sử dụng tạo năng lượng và các sản phẩm chăn nuôi.

Câu 7. Hãy cho biết nước, axit amin, glyxêrin và axit béo, đường các loại, vitamin, khoáng có vai trò gì đối với cơ thể và đối với sản xuất tiêu dùng ?

- Đối với cơ thể:

+ Cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.

+ Tăng sức đề kháng cho cơ thể vật nuôi.

- Đối với sản xuất và tieu dùng:

+ Lipit, gluxit: thồ hàng, cày kéo.

+ Các chất còn lại: thịt, sữa, trứng, lông, da, sừng, móng, sinh sản.

BÀI 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI
I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn:

a. Chế biến thức ăn:

- Tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hóa, làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ các chất độc hại.

b. Dự trữ thức ăn:

 - Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.

2. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn:

a. Các phương pháp chế biến thức ăn:

- Có nhiều cách chế biến thức ăn vật nuôi như: cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang, hấp, nấu chín, đường hóa, kiềm hóa, ủ lên men và tạo thành thức ăn hỗn hợp.

b. Một số phương pháp dự trữ thức ăn:

- Thức ăn vật nuôi được dự trữ bằng phương pháp làm khô hoặc ủ xanh.
II. ÔN TẬP
Câu 1. Tại sao phải chế biến thức ăn? 
Vì một số thức ăn nếu không chế biến vật nuôi sẽ không ăn được.

Câu 2. Chế biến thức ăn nhằm mục đích gì?

Câu 3. Cho ví dụ khi chế biến thức ăn sẽ làm giảm khối lượng, giảm độ thô cứng.

Ví dụ: băm, thái, cắt rau xanh, xay nghiền hạt.

Câu 4.  Mùa thu hoạch khoai, sắn, ngô có một lượng lớn sản phẩm vật nuôi không thể sử dụng hết ngay. Vậy ta phải làm gì để khi vật nuôi cần là đã có sẵn thức ăn?

-Phải dự trữ để khi nào cần thì có dùng ngay.

Câu 5. Dự trữ thức ăn nhằm mục đích gì? 

Câu 6. Có nhiều phương pháp chế biến thức ăn khác nhau nhưng thường ứng dụng các kiến thức về vật lí, hóa học, vi sinh vật để chế biến. Trong những cách chế biến thức ăn vật nuôi như: cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang, hấp, nấu chín, đường hóa, kiềm hóa, ủ lên men và tạo thành thức ăn hỗn hợp ,cách chế biến nào thuộc về cách chế biến bằng phương pháp vật lí, hóa học, vi sinh vật?

- Chế biến bằng phương pháp vật lí: cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang, hấp, nấu chin.

- Phương pháp hóa học: đường hóa, kiềm hóa
- Phương pháp vi sinh vật:

- phương pháp tổng hợp:

BÀI 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Phân loại thức ăn:

+ Dựa vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn người ta chia thức ăn thành 3 loại:

- Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14% gọi là thức ăn giàu prôtêin.

- Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50% gọi là thức ăn giàu gluxit.

- Thức ăn có hàm lượng xơ > 30% gọi là thức ăn thô.

2. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin:

-  Chế biến sản phẩm nghề cá.

- Nuôi giun đất.

- Trồng xen, tăng vụ cây họ Đậu.

3. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh:

- Sản xuất thức ăn giàu gluxit bằng cách luân canh, gối vụ để sản xuất ra thêm nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

- Sản xuất thức ăn thô xanh bằng cách tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.

II. ÔN TẬP
Câu 1. Khi phân loại thức ăn người ta dựa vào cơ sở nào? Thức ăn được chia thành mấy loại? 

( Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn để phân loại.

( Được chia thành 3 loại:

+ Thức ăn giàu prôtêin.

+ Thức ăn giàu gluxit.

+ Thức ăn thô.

Câu 2. Thức ăn nào được gọi là thức ăn giàu prôtêin? Thức ăn nào được gọi là thức ăn giàu gluxit? Thế nào là thức ăn thô?

( Thức ăn có hàm lượng prôtêin > 14%.

( Là loại thức ăn có hàm lượng gluxit > 50%.

( Thức ăn thô là thức ăn có hàm lượng chất xơ > 30%.

Câu 3. Nêu tên các phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin?

 Câu 4.  Hãy mô tả cách chế biến sản phẩm nghề cá?

-Từ cá biển và các sản phẩm phụ của nghề cá đem nghiền nhỏ, sấy khô cho ra sản phẩm bột cá giàu prôtêin (46% prôtêin).

Câu 5.  Tại sao nuôi giun đất được coi là sản xuất thức ăn giàu prôtêin?

Câu 6.  Tại sao cây họ Đậu lại giàu protein?

Câu 7. Theo em làm thế nào để có được nhiều thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?
BÀI 41. THỰC HÀNH: CHẾ BIẾN THỨC ĂN HỌ ĐẬU BẰNG NHIỆT.(Đọc thêm)
BÀI 42. THỰC HÀNH: CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIÀU GLUXIT BẰNG MEN.
I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết
- Nguyên liệu: Bột ngô (hoặc bột gạo, khoai, sắn), bánh men rượu, nước sạch.

- Dụng cụ: chậu nước, vải, ni lông sạch, cối sứ, cân.

II. Quy trình thực hành

- Bước 1: Cân bột và men rượu theo tỉ lệ: 100 phần bột, 4 phần men rượu.

- Bước 2: Giã nhỏ men rượu, bỏ bớt trấu.

- Bước 3: Trộn đều men rượu với bột.

- Bước 4: Cho nước sạch vào, nhào kĩ đến đủ ẩm.

- Bước 5: Nén nhẹ bột xuống cho đều. Phủ ni lông sạch lên trên mặt. Đem ủ nơi kín gió, khô, ẩm, ấm trong 24 giờ.

BÀI 43. THỰC HÀNH: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN VẬT NUÔI CHẾ BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT
I. Mẫu thức ăn và dụng cụ cần thiết

II. Qui trình thực hành:

1. Quy trình đánh giá chất lượng thức ăn ủ xanh:

- Bước 1: Lấy mẫu thức ăn ủ xanh vào bát sứ.

- Bước 2: Quan sát màu sắc thức ăn. 

- Bước 3: Ngửi mùi của thức ăn.

- Bước 4: Đo độ pH của thức ăn ủ xanh.

2. Quy trình đánh giá chất lượng của thức ăn ủ men rượu:
- Bước 1: Lấy thức ăn đã được ủ, sờ tay vào thức ăn để cảm nhận nhiệt độ và độ ẩm của thức ăn.

- Bước 2: Quan sát màu sắc của thức ăn ủ men.

- Bước 3: Ngửi mùi của thức ăn ủ men.

Lưu ý : xem nội dung ôn tập ,học bài và chép bài lý thuyết vào tập.

                                               ----HẾT----
